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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật,  

hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 3198/UBND-TP ngày 03/11/2023 của UBND huyện 

Hoằng Hóa về việc báo cáo kết quả công tác PBGDPL, HGCS, chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2023. Ủy ban nhân dân xã Hoằng Trường báo cáo Công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 với những nội dung 

sau:  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƢỚNG DẪN TRIỂN KHAI 

Trên cơ sở các Kế hoạch của huyện, UBND xã đã xây dựng các kế hoạch theo 

đúng tiến độ huyện chỉ đạo và đã triển khai có hiệu quả, gồm: 

- Ban hành kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 30/01/2023 về phổ biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL) năm 2023; 

- Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 03/3/ 2023 về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; 

- Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 23/02/2023 về tuyên truyền, phổ biến Luật 

Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2023; 

- Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 05/4/2023 về Phối hợp tổ chức tuyên truyền 

phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức và ngư dân trên địa bàn xã Hoằng 

Trường; 

- Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/7/2023 về tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

các Luật, Nghị quyết mới được Quốc Hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất 

thường lần thứ hai; 

- Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 06/11/2023 về tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; 

- Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 07/11/2023 về tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5; 

- Kế hoạch Phối hợp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, tuyên truyền pháp 

luật thông qua hoạt động của Mô hình câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững, 

 nuôi dạy con tốt” và “phụ nữ sản xuất,kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn” trên 

địa bàn xã năm 2023. 
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II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật: 

a. Xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác PBGDPL: 

- Củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật theo Thông tư số 

10/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp:  UBND xã đã ban hành Quyết định số 

82/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 về kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật gồm 

11 thành viên. 

- Hoạt động tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho đội ngũ 

làm công tác PBGDPL: Hàng năm, UBND xã tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ 

và kiến thức pháp luật cho đội ngũ làm công tác PBGDPL và cử đội ngũ tuyên truyền 

viên pháp luật tham gia các lớp bồi tập huấn kiến thức pháp luật do cấp tỉnh, cấp huyện 

tổ chức. 

b. Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật: 

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Việc tuyên truyền, phổ biến chủ 

yếu đi vào các nội dung cơ bản của văn bản luật liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh 

hoạt của các tầng lớp nhân dân như: các Luật, Nghị quyết mới được Quốc Hội khóa 

XV tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai; các Luật, Nghị quyết mới được 

Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5; các Luật như: Đất đai, Luật nghĩa vụ 

quân sự; Luật tiếp cận thông tin, Luật phòng chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia 

gia đình, Luật trợ giúp pháp lý, … và các văn bản hướng dẫn hướng dẫn triển khai thi 

hành. 

- Hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật: UBND xã đã tổ chức tuyen 

truyền, phổ iến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú  như:  

+ Ngày 06/4/2023: UBND xã phối hợp với ban phát triển nghề cá tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân với 100 người tham gia. Nội dung tuyên 

truyền: Luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn Luật; Kế hoạch hành động chống khai 

thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, góp phần cùng cả 

nước gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC năm 2023; đảm bảo thông tin liên lạc trên 

phương tiện nghề cá và phát triển kinh tế biển. 

+ Ngày 21/10/2023, UBND xã Hoằng Trường phối hợp cùng Công an, các tổ 

chức chính trị xã hội tổ chức chương trình ngoại khóa “ tuyên truyền pháp luật về 

ATGT, ma túy, bạo lực học đường” cho gần 1000 cán bộ, giáo viên và học sinh trường 

THCS Hoằng Trường. 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến luật thông qua hoạt động tư vấn 

pháp luật trong quá trình giải quyết công việc tại bộ phận một cửa, hoạt động hòa giải 

ở cơ sở; ký cam kết  không sản xuất, kinh doanh, vận chuyển và sử dụng pháo nổ, đồ 

chơi mang tính bạo lực; cam kết thực hiện VSATTP và kiểm tra vệ sinh ATTP các cơ 

sở SX, KD trên địa bàn xã, cam kết lễ hiếu, hỉ; Cam kết bảo vệ môi trường; không vi  

pháp luật; Kẻ vẻ các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật; ra quân giải tỏa hành 
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lang an toàn giao thông đường bộ kết hợp tuyên truyền lưu động, lồng ghép thông qua 

các hội nghị cuộc họp, Nhận cấp phát các tờ rơi tuyên truyền, phổ biến pháp luật như 

Vệ sinh ATTP, Luật BHYT,…; Tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống đài truyền thanh 

cơ sở, cổng thông tin điện tử xã và thông qua mô hình các câu lạc bộ. 

Trong các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, một số hình thức 

tuyên truyền đạt hiệu quả cao như: hình thức hội nghị đối tượng được tiếp thu trực tiếp 

và được giải đáp nhiều vấn đề; hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh xã 

vừa tiết kiệm chi phí và truyền tải rộng rãi đến nhiều đối tượng khác nhau và hình thức 

mô hình các câu lạc bộ sẽ truyền tải đến từng hội viên qua những lần sinh hoạt. 

- Một số cách làm hay, mô hình PBGDPL hiệu quả: một số cách làm hay như 

tuyên truyền lưu động; mô hình PBGDPL hiệu quả và được nhân rộng như: Mô hình 

câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững, nuôi dạy con tốt” và “phụ nữ sản xuất,kinh 

doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn”. 

c. Công tác chỉ đạo, hƣớng dẫn, xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 

luật:  Hiện tại có tổng số 10 tủ sách pháp luật: ở thôn: 09 tủ, UBND xã: 01 tủ với hàng 

trăm đầu sách pháp luật và phân công một công chức Tư pháp phụ trách công tác quản 

lý tủ sách pháp luật. 

e. Công tác tham mƣu, chỉ đạo,hƣớng dẫn, triển khai tuyên truyền phổ biến 

các Luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành: 

Trong năm 2023, UBND xã đã ban hành các kế hoạch và tổ chức triển khai 

tuyên truyền phổ biến các Luật, pháp lệnh, văn bản mới như: 

- Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/7/2023 về tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

các Luật, Nghị quyết mới được Quốc Hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất 

thường lần thứ hai; 

- Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 07/11/2023 về tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5; 

f. Phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tƣợng đặc thù theo Luật phổ biến 

pháp luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành: thông qua mô hình các câu lạc bộ 

“Gia đình phát triển bền vững, nuôi dạy con tốt” và “phụ nữ sản xuất,kinh doanh, tiêu 

dùng thực phẩm an toàn” nhằm tập huấn kiến thức phòng chống BLGĐ, phòng chống 

xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống buôn bán người. Giáo dục đời sống gia đình, 

giáo dục tiền hôn nhân; kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm.  

g. Tổ chức thực hiện các chƣơng trình, đề án, kế hoạch thực hiện đề án 

PBGDPL: Trên cơ sở các chương trình, đề án của cấp trên, UBND xã đã ban hành các 

kế hoạch thực hiện đề án và tổ chức triển khai có hiệu quả trên địa bàn xã. 

h. Kết quả tổ chức hoạt động hƣởng ứng Ngày pháp luạt Việt Nam 2023: 

UBND xã Hoằng Trường đã ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 

2023, treo 02 băng zôn qua trục đường 510B, 01 băng zôn tại Trạm y tễ xã; viết các tin 



4 

bài tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, trang thông tin điện tử xã, viết bài tuyên 

truyền về ý nghĩa Ngày pháp luật Việt Nam. 

2. Công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 

- UBND xã đã kịp thời ban hành kế công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và triển khai đến các cán bộ, công 

chức và giao nhiệm vụ cho các cán bộ, công chức có liên quan, trong đó công chức Tư 

pháp là người giữ vai trò chính trong việc thu thập hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ gửi 

Phòng tư pháp thẩm định. Hiện tại, các công chức phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu dang 

hoàn thiện hồ sơ để gửi UBND huyện thẩm định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật. 

3. Kết quả triển khai Luật Hòa giải cơ sở và các văn bản hƣớng dẫn thi 

hành; kết quả hoạt động của Tổ hòa giải cơ sở: 

- UBND xã đã ban hành kế công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, 

các đơn vị thôn, các Tổ hòa giải. 

-  Năm 2022, UBND xã Hoằng Trường đã kiện toàn tổ hòa giải cơ sở với 09 tổ 

hòa giải/09 thôn, gồm có tổ trưởng và các hòa giải viên (số lượng 53 người, gồm 14 nữ 

và 39 nam); số quyết định từ số 83 đến số 91/QĐ-UBND ngày 19/7/2022. 

- Trong đầu năm 2023, số vụ hòa giải cơ sở là 0 vụ. 

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về triển khai 

thực hiện Luật hòa giải ở cở sở, UBND xã trong từng năm đã có tổ chức hội nghị tuyên 

truyền, phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở đến cán bộ, công chức, và nhân dân trên địa bàn 

xã, mời báo cáo viên về để truyền đạt những kiến thức về Luật hòa giải cho các hòa 

giải viên ở các thôn và nhân dân. Bên cạnh đó UBND xã đã lựa chọn nội dung, hình 

thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp, gắn với những vấn đề về hòa giải ở cơ sở, 

được dư luật xã hội quan tâm. 

4. Kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa gải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 

tại địa phƣơng: nguồn kinh phí được trích từ nguồn ngân sách Nhà nước, kinh phí cho 

công tác PBGDPL là 10.000.000 đồng, Hòa giải và TCPL là 10.000.000 đồng, ngoài 

ra, không có nguồn nào khác.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt đƣợc: trong năm 2023, công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở và 

chuẩn tiếp cận pháp luật có nhiều kết quả nổi bật hơn năm 2022, các hình thức tuyên 

truyền PBGDPL phong phú hơn, các mô hình câu lạc bộ được duy trì và nhân rộng. Vì 

vậy, trong năm 2023 đã giảm những mâu thuẫn trong nhân dân, hòa giải cơ sở 0 phát 

sinh vụ nào, hòa giải tranh chấp đất đai giảm so với năm 2022 và các năm trước; các 

vụ vi phạm hành chính cũng giảm so với năm 2022.  

2. Tồn tại và nguyên nhân: 
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         - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn nhiều hạn chế; hoạt động, phối hợp 

giữa các thành viên của xã chưa cao. Công tác phối hợp giữa các ngành và các đoàn 

thể có một số mặt chưa được đồng bộ. 

          - Chưa tổ chức được nhiều buổi tuyên truyền tập trung. 

- Chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ làm công tác này ( không có), chủ yếu là 

hoạt động kiêm nhiệm. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở và chuẩn 

tiếp cận pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức. 

- Tuyên truyền PBGDPL bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mục tiêu mở 

ít nhất một lớp tuyên truyền PBDGPL cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn 

xã; 01 lớp tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; duy trì và nhân rộng các 

mô hình câu lạc bộ pháp luật; kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật nếu có sự 

thay đổi. 

- Phát hiện, ngăn chặn những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, làm 

tốt công tác hòa giải cơ sở; mở lớp tập huấn và phát tài liệu cho các hòa giải viên; kiện 

toàn các tổ hòa giải nếu có sự thay đổi. 

- Củng cố hồ sơ xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đề nghị UBND huyện công nhận 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ cho công chức 

chuyên môn, đặc biệt kịp thời hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ khi có thay đổi mới liên 

quan đến ngành, lĩnh vực chuyên môn. 

- Bổ sung nguồn kinh phí thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở và chuẩn 

tiếp cận pháp luật. 

Trên đây là báo cáo Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023 của UBND xã Hoằng Trường gửi
 
UBND huyện Hoằng 

Hóa theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Hoằng Hóa (b/c); 
- Lưu: VT. 

   KT.CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

      Phạm Thanh Nam 
 



Phụ lục 02 (ban hành kèm theo Công văn số /UBND-TP ngày tháng năm 2023 của UBND huyện) 

HÌNH THỨC, MÔ HÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

 

TT 

Tên hình 

thức, mô 
 

hình 

 

Số QĐ thành lập; 

ngày, tháng năm, cơ 

quan ban hành 

Quyết định 

 

Số 

lƣợng 

Hội 

viên 

 

 

Quy chế hoạt động (Số, 

ngày, tháng năm ban 

hành) 

Trong quy chế có Nội dung 

PBGDPL không (có ghi có, không 

ghi không) 

 

Tóm tắt kết quả hoạt 

động của mô hình trong 

năm 2023 

 

01 Mô hình các 

câu lạc bộ 

“Gia đình 

phát triển 

bền vững, 

nuôi dạy con 

tốt”  

Quyết định số 

81/QĐ-UBND, ngày 

07/10/20221 của Chủ 

tịch UBND xã Hoằng 

Trường 

            

25 

Quy chế số 02/QC-CHPN 

ngày 08/10/2021 của Chi hội 

PN thôn Đại Trường 

 

Đã tổ chức cho chị em 

trong câu lạc bộ và nhân 

dân với 125 lượt người 

tham gia 

02. Mô hình 

“phụ nữ sản 

xuất,kinh 

doanh, tiêu 

dùng thực 

phẩm an 

toàn” 

Quyết định số 

80/QĐ-UBND, ngày 

07/10/20221 của Chủ 

tịch UBND xã Hoằng 

Trường 

20 Quy chế số 01/QC-CHPN 

ngày 08/10/2021 của Chi hội 

PN thôn Đại Trường 

Đã tổ chức cho chị em 

trong câu lạc bộ, các hộ 

sản xuất, kinh doanh và 

nhân dân với 150 lượt 

người tham gia 
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      Phụ lục 03 (ban hành kèm theo Công văn số /UBND-TP ngày tháng năm 2023 của UBND huyện) 

KẾT QUẢ PHỐI HỢP VỚI CÁC NHÀ TRƢỜNG TUYÊN TRUYỀN PBGDPL NĂM 2023 

 

TT 

Số cuộc 

tuyên 

truyền 

 

Nội dung tuyên 

truyền 

 

Địa điểm tuyên 

truyền 

Số nguời 

tham gia 

Cơ quan, đơn vị  

phối hợp 

 

01 

 

 

01 

Tuyên truyền 

pháp luật về ATGT, 

ma túy, bạo lực học 

đường” 

 

Trường THCS 

Hoằng Trường 

Khoảng 

1.000 người 

tham gia 

Công an xã, các ngành 

đoàn thể 
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